
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

STT MSSV Lớp MSHV

1 2022130061 Huỳnh Thị Hiếu 04DHDB1 C0031

2 2022130033 Bùi Thị Thanh Hương 04DHDB1 C0043

3 2022130077 Trương Thị Hường 04DHDB1 C0155

4 2022130014 Dương Lý Kiều 04DHDB1 C0179

5 2022130081 Nông Thị Mai 04DHDB1 C0156

6 2022130035 Trương Thị Phương Ngân 04DHDB1 C0067

7 2022130072 Ngô Thị Kim Oanh 04DHDB1 C0085

8 2022130022 Huỳnh Duy Tân 04DHDB1 C0234

9 2022130062 Khương Thị Thảo 04DHDB1 c0211

10 2022130156 Nguyễn Thị Thu Hiền 04DHDB2 C0227

11 2022130140 Hồ Thị Thanh Thủy 04DHDB2 C0121

12 2005130009 Trần Nguyễn Thu Ngọc 04DHTP1 C0302

13 2005130039 Trần Huỳnh Như 04DHTP1 C0314

14 2005130004 Lê Vĩnh Thuận 04DHTP1 C0340

15 2005130074 Đặng Minh Trí 04DHTP1 C0352

16 2005130159 Đinh Thị Hồng Điệp 04DHTP2 C0016

17 2005130142 Trần Phan Mỹ Duyên 04DHTP2 C0254

18 2005130132 Hoàng Thị Trang 04DHTP2 C0130

19 2005130275 Phạm Thị Thùy Dung 04DHTP3 C0225

20 2005130272 Nguyễn Thị Nết 04DHTP3 C0229

21 2005130289 Đỗ Thị Ngọc Thanh 04DHTP3 C098

22 2005130316 Nguyễn Thị Thùy Trang 04DHTP3 C0221

23 2005130262 Trần Thị Yến 04DHTP3 C0369

24 2005130118 Nguyễn Vũ Anh Tài 04DHTP4 C0330

25 2005130087 Nguyễn Thanh Thảo 04DHTP4 C0112

26 2005130248 Hồ Thị Mỹ Duyên 04DHTP5 C0052

27 2005130395 Huỳnh Bá Nhân Hòa 04DHTP5 C0273

28 2005130361 Nguyễn Thị Ngọc Nhị 04DHTP5 C0382

29 2005130260 Vũ Thị Oanh 04DHTP5 C0317

30 20055130379 Nguyễn Thị Hồng Thúy 04DHTP5 C0322

31 2005130383 Nguyễn Thanh Thủy 04DHTP5 C0346

32 2022140012 Nguyễn Thị Minh Châu 05DHDB1 H0237

33 NguyễN Thị Thu Hương 05DHDB1 H0239

34 2022140076 Trần Minh Mẫn 05DHDB1 H0257

35 2022140107 Nguyễn Đào Quỳnh Như 05DHDB1 H0240

36 2022140120 Võ Nguyễn Hoài Phương 05DHDB1 H0241
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37 2022140125 Võ Thị Thảo Quyên 05DHDB1 HO242

38 2022140331 Phạm Văn Luân 05DHDB2 H0225

39 2022140189 Võ Thị Tưòng Vy 05DHDB2 H0272

40 2022140097 Nguyễn Thị Thanh Nguyên 05DHĐB2 H0259

41 2005140570 Trần Anh Thư 05DHTP! H0139

42 2005140320 Nguyễn Thị Kiều Nga 05DHTP1 H0064

43 2005140366 Nguyễn Thị Nhàng 05DHTP1 H0078

44 2005140371 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi 05DHTP1 H0080

45 2005140465 Cù Thị Ngọc Quyền 05DHTP1 H0108

46 2005140470 Nguyễn Thị Như Quỳnh 05DHTP1 H00110

47 2005140480 Vũ Văn Sơn 05DHTP1 H0113

48 2005140947 Nguyễn Thị Thắm 05DHTP1 H2010

49 2005140508 Nguyễn Hoài Thanh Thanh 05DHTP1 H0220

50 2005140531 Lê Thị Thu Thảo 05DHTP1 H108

51 2005140563 Mai Thi Hoài Thu 05DHTP1 H0137

52 2005140600 Nguyễn Thị Thu Thủy 05DHTP1 H0150

53 2005140602 Phạm Thu Thủy 05DHTP1 H0148

54 2005140658 Lê Thị Thảo Trang 05DHTP1 H0166

55 2005140652 Nguyễn Thị Thùy Trang 05DHTP1 H0165

56 2005140720 Trần Nguyễn Thu Vân 05DHTP1 H0183

57 2005140077 Lý Dự 05DHTP2 H0021

58 2005140079 NguyễN TrầN Mỹ Dung 05DHTP2 H0022

59 2005140152 Phan Thị Thanh Hảo 05DHTP2 H0038

60 2005140194 Quách Thị Huế 05DHTP2 H0045

61 2005140195 Trần Thị Huệ 05DHTP2 H0046

62 2005140223 Lã Thị Ngọc Huyền 05DHTP2 H048

63 2005140265 Trương Hải Làn 05DHTP2 H0214

64 2005140300 Trần Xuân Tảo Mai 05DHTP2 H0205

65 2005140304 Phan Văn Mạnh 05DHTP2 H060

66 2005140342 Lê Thị Mỹ Ngọc 05DHTP2 H0071

67 2005140343 Trần Thị Vy Ngọc 05DHTP2 H0072

68 2005140380 Trương Ngọc Tú Như 05DHTP2 H0084

69 2005140326 Nguyễn Thị Ngân 05ĐHTP2 H0067

70 2005140007 Trịnh Thị Lan Anh 05DHTP3 H0003

71 2005140173 Nguyễn Thị Hoa 05DHTP3 H0041

72 2005140272 Nguyễn Thị Liên 05DHTP3 H054

73 2005140336 Nguyễn Đức Nghĩa 05DHTP3 H0068

74 2005140348 Phạm Thị Anh Ngọc 05DHTP3 H075

75 2005140354 Nguyễn Thị Mộng Ngọc 05DHTP3 H0076

76 2005140395 Đỗ Thị Ninh Ninh 05DHTP3 H0089
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77 2005140440 Kiều Ngọc Diễm Phượng 05DHTP3 H0101

78 2005140471 Hồ Nguyễn Như Quỳnh 05DHTP3 H0111

79 2005140488 Lê Thị Tâm 05DHTP3 H0118

80 2005140059 Phạm Thị Hồng Diễm 05DHTP4 H0016

81 2005140795 Cao Thị Luyên 05DHTP4 H0058

82 2005140813 Nguyễn Thị Khánh Ly 05DHTP4 h0059

83 2005140447 Võ Thị Phượng 05DHTP4 H0262

84 2005140540 Lê Thị Thu Thảo 05DHTP4 H0131

85 2005140656 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 05DHTP4 H0167

86 2005140106 Hồ Thị Hồng Gấm 05DHTP5 H0195

87 2005140119 Nguyễn Thị Hồng Hà 05DHTP5 H0197

88 2005140137 Võ Thị Hằng 05DHTP5 H036

89 2005140191 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 05DHTP5 H0044

90 2005140225 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 05DHTP5 H0049

91 2005140305 Nguyễn Thị Diễm Mi 05DHTP5 H0063

92 2005140673 Lê Thị Tú Trinh 05DHTP5 H0169

93 2005140027 Lê Thị Ngọc Bích 05DHTP6 H0009

94 2005140511 Trần Thị Thùy Thanh 05DHTP6 H0125

95 2005140521 Phạm Văn Thành 05DHTP6 H0219

96 2005140525 Trần Thị Thạch Thảo 05DHTP6 H0132

97 2005140575 Nguyễn Thị Anh Thư 05DHTP6 H0142

98 2005140718 Đặng Thị Thúy Vân 05DHTP6 H0185

99 2005140723 Trần Quách Hà Vi 05DHTP6 H0186

100 2005140740 Phạm Thị Thảo Vy 05DHTP6 H0189

101 3005140320 Trần Thị Huệ 14CDTP2 I0007

102 3005140367 Lê Thành Vũ 14CDTP2 I0021

103 3005140318 Nguyễn Quàng Huy 14CDTP3 I0009

104 3005141036 Huỳnh Thị Bích Phượng 14CDTP3 I0015

105 2005120211 Lê Thảo Uyên 03DHTP5

106 2005130007 Tăng Thị Ánh Hồng 04DHTP1

107 2005130058 Trần Thị Mai Liên 04DHTP1

108 2005130011 Liêu Thùy Linh 04DHTP1

109 2005130049 Trần Thị Kiều Oanh 04DHTP1

110 2005130210 Huỳnh Trần Thảo Hiền 04DHTP2

111 2005130175 Nguyễn Thị Loan 04DHTP2

112 2005130183 Nguyễn Thành Trung 04DHTP2

113 2005130315 Trần Ngọc Hạnh Giang 04DHTP3

114 2005130277 Đỗ Trần Thu Hà 04DHTP3

115 2005130296 Trần Minh Khang 04DHTP3

116 2005130314 Châu Thành Lương 04DHTP3
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117 2005130302 Nguyễn Thanh Phong 04DHTP3

118 2005130288 Đặng Hồng Phúc 04DHTP3

119 2005130307 Nguyễn Thị Diễm Sương 04DHTP3

120 2005130326 Võ Thị Huyền Trang 04DHTP3

121 2005130281 Lê Hà Anh Tuấn 04DHTP3

122 2005130214 Trần Thị Thúy Hằng 04DHTP4

123 2005130368 Đoàn Thị Kim Duyên 04DHTP5

124 2005130406 Nguyễn Trường Giang 04DHTP5

125 2005140254 Lê Đỗ Bích Vân 04DHTP5

126 3005140045 Võ Thị Thanh Thảo 14CDTP1

127 3005140009 Nguyễn Thị Mỹ Trang 14CDTP2

128 202214004 Nguyễn Thị Diễm Chi 05DHDB1

129 2022140017 Trần Quang Đại 05DHDB1

130 2022140032 Huỳnh Thị Mai Duyên 05DHDB1

131 2022140058 Phạm Minh Khang 05DHDB1

132 2022140077 Lê Thị Mén 05DHDB1

133 2022140083 Lê Nguyễn Trà My 05DHDB1

134 2022140090 Nguyễn Thị Kim Ngân 05DHDB1

135 2022140090 Nguyễn Thị Kim Ngân 05DHDB1

136 2022140096 Đinh Hồng Ngọc 05DHDB1

137 2022140092 Trần Thị Thanh Ngọc 05DHDB1

138 2022140098 Bùi Thị Ánh Nguyệt 05DHDB1

139 2054140043 Vũ Ngọc Yến Quy 05DHDB1

140 2022140129 Võ Thị Thùy Sang 05DHDB1
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